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 TÒA ÁN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG BÌNH                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bản án số: 61/2019/HS - PT 

Ngày: 28 - 6 - 2019 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Nghĩa. 

Các Thẩm phán:                         Ông Nguyễn Xuân Việt 

                                                   Ông Trần Hữu Sỹ 

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Đoàn Quang Tiến - Thư ký Tòa án nhân 

dân tỉnh Quảng Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa:  

Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy – Kiểm sát viên.                         

 Ngày 28 tháng 6 năm 2019, tại phòng xét xử Tòa án nhân dân huyện 

Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, mở phiên toà xét xử công khai vụ án hình sự phúc 

thẩm thụ lý số: 44/2019/TLPT – HS ngày 14 tháng 5 năm 2019 đối với bị cáo 

Trần Bá D, do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 

15/2019/HS - ST ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Toà án nhân dân huyện Tuyên 

Hóa, tỉnh Quảng Bình. 

- Bị cáo có kháng cáo:  

Trần Bá D, sinh ngày 10 tháng 9 năm 1992, tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh 

Quảng Bình; Nơi cư trú : Thôn 1 Th, xã Th, huyện T, tỉnh Quảng Bình; nghề 

nghiệp: Không; trình độ học vấn: Lớp 12/12; dân tôc̣: Kinh; giới tính: Nam; tôn 

giáo: Không; quốc tic̣h: Viêṭ Nam; con ông Trần Trọng Đ và bà Lê Thị S; vợ: 

Cao Thị Như Q; con: Có 01 đứa sinh năm 2017; tiền sự: Không; tiền án: Không; 

nhân thân: Sinh ra và lớn lên ở cùng gia đình tại xã Th, huyện T, học hết lớp 

12/12; năm 2010 đến năm 2012 đi Công an nghĩa vụ tại tỉnh Gia Lai; Ngày 

26/9/2013 tại Bản án số 116/2013/HSPT của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình 

xử phạt 04 tháng tù về tội trôm cắp tài sản; ngày 10/3/2014 tại Bản án số 

11/2014/HSST của Tòa án nhân dân huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình xử phạt 

12 tháng tù về tội trôm cắp tài sản; bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 16/01/2019 

cho tới nay, bị cáo có mặt tại phiên tòa theo lệnh trích xuất của Tòa án. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liêụ có trong hồ sơ vu ̣án và diêñ biến taị phiên toà , nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  Khoảng 12 giờ 45 phút ngày 16/01/2019 tại đường 

nội thị thuộc tiểu khu Tam Đồng, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh 

Quảng Bình, tổ công tác Công an huyện Tuyên Hóa phát hiện bắt quả tang trong 

túi quần bên phải của Trần Bá D, sinh năm 1992, trú tại thôn Th, xã Th, huyện 

Tuyên H có 02 ống nhựa màu đen bên ngoài quấn băng dính màu xanh, bên 

trong mỗi ống có 10 viên nén màu hồng hình tròn dạng thuốc tân dược. Trần Bá 

D khai nhận là ma túy loại hồng phiến bị cáo vừa mua của một người phụ nữ 

không quen biết để sử dụng. 

Tại bản kết luận giám định số: 170/GĐ - PC09 ngày 18/01/2019 của Phòng 

kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Bình kết luận: 20 viên nén hình tròn dạng 

thuốc tân dược màu hồng, trên mỗi mặt mỗi viên đều có chữ “WY” do Công an 

huyện Tuyên Hóa thu giữ trong túi quần của Trần Bá D có tổng khối lượng là 

2,027(Hai phẩy không hai bảy) gam là chất ma túy loại Mathamphetamine.   

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 15/2019/HS-ST ngày 11 tháng 4 năm 2019 

của Toà án nhân dân huyện Tuyên Hóa đã tuyên bố: Bị cáo Trần Bá D phạm tội 

“Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249, khoản 2  

Điều 51 và Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Trần Bá D 18 

tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 16/01/2019. Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên 

xử lý vật chứng, buộc bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 

quyền kháng cáo cho bị cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 12 tháng 4 năm 2019, bị cáo Trần Bá D làm đơn kháng cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt.  

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như 

bản án sơ thẩm đã xét xử, bị cáo trình bày trong trận lũ năm 2016 bị cáo đã dũng 

cảm cứu ông Trần Văn Nh, người cùng xã bị nước cuấn trôi, vì thế bị cáo xin 

được giảm nhẹ hình phạt.  

Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa phúc thẩm đề nghị Hội đồng 

xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự; 

điểm c khoản 1 Điều 249, điểm s, v khoản 1, khoản 2  Điều 51 của Bộ luật hình 

sự. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Bá D, giữ nguyên bản án sơ  

thẩm, xử phạt bị cáo Trần Bá D từ 18 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy”.  

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà phúc 

thẩm; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, 

toàn diện tài liệu, chứng cứ, bị cáo,   
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NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

 

Trên cơ sở nôị dung vu ̣án , căn cứ vào các tài liêụ trong hồ sơ vu ̣án đa ̃

đươc̣ tranh tuṇg taị phiên toà, Hôị đồng xét xử nhâṇ điṇh như sau: 

[1] Ngày 11 tháng 4 năm 2019, Tòa án nhân dân huyện Tuyên Hóa xét xử 

sơ thẩm vụ án, ngày 12 tháng 4 năm 2019 bị cáo Trần Bá D làm đơn kháng cáo 

xin giảm nhẹ hình phạt. Đơn kháng cáo của bị cáo làm trong hạn luật định và 

đúng quy định tại Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự nên chấp nhận để xét xử 

phúc thẩm. 

[2] Tại phiên tòa bị cáo Trần Bá D khai nhận khoảng 12 giờ 40 phút ngày 

16/01/2019 tại tiểu khu Tam Đồng, thị trấn Đồng Lê, bị cáo trực tiếp mua 20 

viên hồng phiến của một người phụ nữ không quen biết để sử dụng thì bị Tổ 

công tác Công an huyện Tuyên Hóa bắt quả tang, lời khai nhận của bị cáo phù 

hợp với Biên bản phạm pháp quả tang lập ngày 16/01/2019, lời khai của người 

làm chứng Trần Xuân S, Trần Xuân Kh và Bùi Công H có trong hồ sơ vụ án. 

[3]  Theo kết luận giám định số: 170/GĐ - PC09 ngày 18/01/2019 của 

Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Bình thì Hai mươi viên nén hình 

tròn dạng thuốc tân dược màu hồng, trên mỗi mặt mỗi viên đều có chữ “WY” do 

Công an huyện Tuyên Hóa thu giữ của Trần Bá D có tổng khối lượng là 

2,027(hai phẩy không hai bảy) gam là chất ma túy loại Mathamphetamine thuộc 

danh mục nhà nước cấm tàng trử, vận chuyển.  Như vậy, việc Tòa án nhân dân 

huyện Tuyên Hóa tuyên bố bị cáo Trần Bá D phạm tội “Tàng trữ trái phép chất 

ma túy” theo điểm c khoản 1 Điều 249 của Bộ luật hình sự năm 2015 là đúng 

người, đúng tội.    

[4] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trần Bá D thấy: Tòa 

án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 18 tháng tù là đúng với hành vi phạm tội của bị 

cáo, tuy nhiên trong thời gian thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm gia đình bị cáo 

đã giao nộp giấy chứng nhận của ông Trần Văn Nh ở thôn Th, xã Th (có UBND 

xã Thạch Hóa xác nhận) về việc trong trận lũ lụt năm 2016, bị cáo đã dũng cảm 

cứu ông Trần Văn Nh không bị đuối nước và tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo đã 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, các tình tiết 

giảm nhẹ trên được quy định tại điểm s, v khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 

2015. Đây là những tình tiết mới mà Tòa án cấp sơ thẩm chưa áp dụng cho bị 

cáo, vì vậy cần chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo để giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự cho bị cáo từ 3 đến 6 tháng tù. 

[5]  Bị cáo Trần Bá D đang bị tạm giam từ ngày 16/01/2019 cho đến nay 

tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tuyên Hóa nên cần tiếp tục tạm giam bị cáo 45 

ngày kể từ ngày tuyên án phúc thẩm để đảm bảo việc thi thành án hình sự. 
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[6]  Các quyết định khác của bản án sơ thẩm về xử lý vật chứng, án phí 

hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật 

kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 [7] Về án phí: Kháng cáo của bị cáo Trần Bá D được Tòa án cấp phúc 

thẩm chấp nhận nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm a khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố 

tụng hình sự năm 2015; Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249, điểm s, v khoản 1, 

khoản 2  Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015; điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc 

Hôị quy điṇh về mức thu, miêñ, giảm, thu, nôp̣, quản lý, sử duṇg án phí và lê ̣phí 

Toà án.  

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Bá D để sửa phần hình phạt của 

Bản án sơ thẩm số 15/2019/HS – ST ngày 11/4/2019 của Tòa án nhân dân huyện 

Tuyên Hóa. 

2.  Xử phạt bị cáo Trần Bá D 12 (mươi hai) tháng tù về tội “Tàng trữ trái 

phép chất ma túy”, thời hạn tù tính từ ngày 16 tháng 01 năm 2019. 

 3. Quyết định tạm giam bị cáo Trần Bá D 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ 

ngày 28 tháng 6 năm 2019 để đảm bảo việc thi hành án. 

 4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm về xử lý vật chứng, án phí hình 

sự sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ 

ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 5. Bị cáo Trần Bá D không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án phúc thẩm 

28/6/2019. 

Nơi nhận:              TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- Vụ giám đốc kiểm tra 1 TANDTC;          THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 
- TANDCC tại Đà Nẵng;                            
- VKSND tỉnh ( P3 );                              

- TAND TP Đồng Hới;                                                   (đã ký) 
- CCTHADS TP Đồng Hới; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ vụ án.   

                                                                                         

 

                                                                                             Nguyễn Văn Nghĩa 
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